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Họ và tên: ………………………………                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 1 

Lớp: ……………………………………..                Môn: Tiếng Việt – Lớp 4 

                                                                                            Thời gian làm bài: 90 phút 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC HIỂU  

Câu 1. Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nào? 

A. Những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt; đặc biệt nhất là đỉnh 

Fansipan 

B. Những dòng suối thơ mộng, những dãy núi hùng vĩ 

C. Những đàn bò gặm cỏ ven đường, những thác nước bọt tung trắng xóa 

D. Những dãy núi cao hùng vĩ, đặc biệt là đỉnh Fansipan 

Phương pháp 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 

Lời giải 

Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp: Những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc 

thang uốn lượn hút tầm mắt; đặc biệt nhất là đỉnh Fansipan. 

Đáp án: A 

Câu 2. Đỉnh Fansipan có độ cao bao nhiêu mét và còn được gọi với cái tên nào khác?  

A. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà của châu Á” 

B. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”. 

C. Đỉnh Fansipan cao 3413m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”. 

D. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Ngôi nhà của Đông Dương”. 

Phương pháp 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 

Lời giải 

Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”. 

Đáp án: B 

Câu 3. Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi nào? 

 A. Dãy núi Trường Sơn B. Dãy núi Bà Đen 

 C. Dãy núi Hoàng Liên Sơn D. Dãy núi Sa Pa 

Phương pháp 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 
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Lời giải 

Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. 

Đáp án: C 

Câu 4. Theo tiếng địa phương Fansipan có nghĩa là gì? 

 A. Nóc nhà Đông Dương B. Phiến đá khổng lồ chênh vênh 

 C. Những thửa ruộng bậc thang  D. Tất cả các ý trên 

Phương pháp 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 

Lời giải 

Theo tiếng địa phương, Fansipan có nghĩa là: Phiến đá khổng lồ chênh vênh 

Đáp án: B 

Câu 5. Trước đây, để lên đỉnh Fansipan, du khách cần có những tố chất gì? 

A. Cần có tiền mua vé để leo núi 

B. Không cần gì cả 

C. Cần đi theo một nhóm 

D. Cần có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt. 

Phương pháp 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý 

Lời giải 

Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất 

là một thể trạng sức khỏe tốt. 

Đáp án: D 

Câu 6. Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau: 

“Trong năm 2017, Sapa là một trong những điểm du lịch được khách du lịch trong nước và quốc tế 

đặc biệt yêu thích.” 

A. Trong năm 2017, Sapa  

B. Một trong những điểm du lịch 

C. Sapa 

D. Khách du lịch trong nước và quốc tế 

Phương pháp 

Em phân tích các thành phần trong câu. 

Lời giải 

- Chủ ngữ: Sa Pa 
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- Vị ngữ: là một trong những điểm du lịch được khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt yêu 

thích 

Đáp án: C 

Câu 7. Câu sau đây có mấy trạng ngữ: “Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách 

phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt.” 

Phương pháp 

Em áp dụng kiến thức về trạng ngữ để làm bài tập.  

Lời giải 

Có hai trạng ngữ, đó là: 

- Trước đây 

- Để chạm tay vào nóc nhà Fansipan 

Đáp án: B 

Câu 8. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau: 

 “Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt.” 

Phương pháp 

Em phân tích các thành phần trong câu. 

Lời giải 

Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt.” 

Đáp án: B 

Câu 9. Những hoạt động nào được gọi là du lịch? 

A.  Đi chơi ở công viên, bể nước gần nhà 

B. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh          

C. Đi làm việc xa nhà một thời gian  

D. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn 

Phương pháp 

Em dựa vào kiến thức về Du lịch - Thám hiểm để làm bài tập. 

Lời giải 

Những hoạt động nào được gọi là du lịch đó là:  Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh 

Đáp án: B 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả  

2. Tập làm văn 

Phương pháp 
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Căn cứ kĩ năng viết bài văn miêu tả đặc điểm con vật.  

Lời giải 

Dàn bài tham khảo miêu tả chú chó nhà em 

A. Mở bài: 

Giới thiệu chú chó nhà em nuôi (nuôi từ lúc nào, do ai cho ?)  

B. Thân bài: 

a) Tả bao quát: 

- Giới thiệu loại chó (giống chó gì? - chó Nhật, béc - giê, chó cỏ) 

- Hình dáng: to bằng gì? Cao thế nào? Lông màu gì? 

b) Tả chi tiết: 

- Tả các bộ phận của chó, chọn tả đặc điểm nổi bật nhất.  

Đầu (to, hình tam giác, trán rộng, mõm dài hay ngắn. 

Chú ý: đặc điểm của chó tùy vào giống chó thuộc loại gì? 

- Mắt: đen ươn ướt (hoặc nâu) sáng loáng như có nước, lanh lợi, tinh khôn. 

- Mõm: đen, ươn ướt. đánh mùi rất thính nhạy. 

- Tai: vểnh hay cúp? Bốn chân thế nào? Đuôi chó thế nào? (to như cái chổi sể) 

c) Hoạt động của chó: 

- Canh giữ nhà. 

- Tính nết của con vật: thân thiết với người, mến chủ, yêu các thú nuôi trong nhà. 

- Thói quen của con vật: tắm nắng, lăn ở bãi cỏ rộng ... 

d) Nêu sự săn sóc của em đối với chú chó: cho ăn, tắm rửa, vui đùa. 

C. Kết luận: 

- Nêu ích lợi của việc nuôi chó. 

- Nêu tình cảm của em đối với con chó đã tả. 

Bài văn tham khảo miêu tả chú chó nhà em 

Chó là loài động vật vô cùng trung thành, chúng là những người bạn tốt của con người. Từ nhỏ 

đến giờ em đã rất yêu thích động vật vật, đặc biệt là chó. Nhà em cũng nuôi một chú chó nhỏ, em vô 

cùng yêu thích chú ta. 

Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm 

sóc cẩn thận chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con, nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em đặt tên 

cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, 

thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được ba tháng tuổi và cũng khá 

là mập. 
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Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là 

những chiếc râu ngắn. Hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm 

răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. 

Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt. Thân hình tròn vo với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng 

em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần 

cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu 

mẹ không được thịt nó. Bốn chân có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc. Đặc biệt 

cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó 

đi lại nhẹ nhàng. 

Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm 

để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy 

vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi 

với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái 

tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm 

ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm 

đến nó nằm co tròn ở một góc nhà và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với 

người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi. 

Em rất yêu quý con chó nhà em, chẳng biết từ bao giờ Đốm đã trở thành một thành viên trong 

nhà. Gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con 

như lời mẹ nói! 


